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THÔNG TƯ

Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng                        của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình


Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng;
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Phạm vi điều chỉnh


Thông tư này quy định việc cung cấp, tiếp nhận, xem xét, đăng tải và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: 
a) Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;

b) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 

c) Giám sát chất lượng công trình xây dựng;

d) Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;

e) Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực nêu tại Khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam; 

b) Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý; 

c) Chủ đầu tư, nhà đầu tư tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan đầu mối là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, đăng tải và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.
2. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là các thông tin về lĩnh vực hoạt động, vốn điều lệ, số lượng và chất lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn, loại và quy mô công trình đã và đang tham gia thực hiện, hình thức tham gia, công việc thực hiện, hình thức khen thưởng.
Điều 3. Nguyên tắc công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng (trừ các thông tin bí mật về an ninh, quốc phòng) thì thực hiện theo các quy định tại Thông tư này. 

2. Mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp phải là thông tin chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông tin, tổ chức, cá nhân trong thời gian 10 ngày làm việc có trách nhiệm cung cấp thông tin điều chỉnh đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng đã đăng tải thông tin. 

3. Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng phải xem xét, kiểm tra khi cần thiết đối với các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý.
4. Mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân được đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng phải được chuyển về Bộ Xây dựng thông qua kết nối mạng hoặc chuyển tệp tin. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tích hợp, thống nhất dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử do Bộ Xây dựng quản lý làm cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 15/2013/NĐ-CP).
Chương II
CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN                                           NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Điều 4. Cung cấp thông tin năng lực hoạt động xây dựng
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng gửi bản đăng ký, tệp tin đăng ký đăng tải thông tin và hồ sơ năng lực đăng ký đăng tải theo mẫu đến cơ quan đầu mối quy định tại Điều 5 Thông tư này để được xem xét, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối. Các tệp tin gửi đến cơ quan đầu mối phải được định dạng .pdf và .doc.
2. Bản đăng ký đăng tải thông tin khai theo mẫu tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này bao gồm:

a) Phụ lục số 01 đối với tổ chức đăng tải thông tin;

b) Phụ lục số 02 đối với cá nhân hoạt động xây dựng công trình.
3. Hồ sơ năng lực đăng ký đăng tải bao gồm: 
a) Bản chụp (Scan định dạng .pdf) các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong trường hợp là nhà thầu trong nước; đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài;

b) Bản chụp (Scan định dạng .pdf) các loại giấy tờ cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân có chuyên môn cao trong tổ chức.

4. Đối với tổ chức hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký đăng tải và các giấy tờ khác có liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.
Điều 5. Cơ quan đầu mối
1. Bộ Xây dựng tiếp nhận đăng ký thông tin của các tổ chức hoạt động xây dựng trực thuộc Bộ; các tổ chức do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý; các tổ chức hoạt động xây dựng trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia xây dựng các công trình không thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; các tổ chức hoạt động xây dựng do các viện nghiên cứu, trường đại học và hội nghề nghiệp tổ chức thành lập; các tổ chức hoạt động xây dựng thành lập tại Việt Nam có 100% vốn nước ngoài; các tổ chức hoạt động xây dựng ở nước ngoài tham gia công bố năng lực tại Việt Nam. 

2. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận đăng ký thông tin của các tổ chức hoạt động xây dựng trực thuộc các Bộ quản lý.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận đăng ký thông tin của các tổ chức hoạt động xây dựng có đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương và các cá nhân được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề. 
Điều 6. Đăng tải thông tin

1. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, bộ phận tiếp nhận của cơ quan đầu mối sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đầu mối sẽ thông báo một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tải.

2. Cơ quan đầu mối kiểm tra, xem xét hồ sơ đăng tải về:

a) Tính hợp lệ và tính chính xác của hồ sơ;

b) Năng lực thực tế của tổ chức, cá nhân trong trường hợp cần thiết.
Trong quá trình kiểm tra, nếu thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân có sự sai khác, cơ quan đầu mối phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình và cung cấp hiệu chỉnh thông tin.

3. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin hợp lệ về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp, cơ quan đầu mối có trách nhiệm xem xét và quyết định đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý. 
4. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành các địa phương sau khi đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý, có trách nhiệm gửi báo cáo và tệp tin về Bộ Xây dựng để tích hợp công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng lên trang thông tin www.moc.gov.vn của Bộ Xây dựng.  
Điều 7. Lưu trữ hồ sơ đăng tải
1. Cơ quan đầu mối có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đăng tải để phục vụ công tác kiểm tra và bổ sung thông tin để đăng tải.

2. Hồ sơ lưu trữ bao gồm hồ sơ nêu tại Điều 4 của Thông tư này và các hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thông tin. 

Điều 8. Thay đổi, bổ sung thông tin

1. Định kỳ 6 tháng hoặc trong 10 ngày làm việc khi tổ chức, cá nhân có thay đổi, điều chỉnh hồ sơ đăng tải thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin điều chỉnh băng văn bản kèm theo tệp tin đến cơ quan đầu mối.

2. Trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ thông tin điều chỉnh hồ sơ, cơ quan đầu mối có trách nhiệm bổ sung thông tin của tổ chức, cá nhân trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và báo cáo Bộ Xây dựng.
Điều 9. Quản lý việc đăng tải thông tin
1. Bộ Xây dựng công bố trên trang thông tin điện tử về thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình trên toàn quốc. Các thông tin tại trang www.moc.gov.vn về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trong cả nước làm cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực nêu tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này.
2. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở: Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình kiểm tra, xem xét quản lý thông tin của tổ chức, cá nhân đã đăng tải. 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin năng lực hoạt động xây dựng 
1. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc cung cấp thông tin nêu tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này. 

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm trước cơ quan đầu mối và pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin cung cấp.  
Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Kiểm tra hoặc phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ở địa phương để kiểm tra hoạt động, xem xét và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 Thông tư này. Việc kiểm tra có thể thông qua các đối tác của tổ chức hoặc kiểm tra hiện trường;
b) Tiếp nhận, kiểm tra thông tin, dữ liệu do Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ở địa phương cung cấp để công bố trên trang thông tin điện tử do Bộ quản lý về thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình trên toàn quốc;
c) Thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra việc truy cập, khai thác, vận hành, xử lý thông tin đăng tải về năng lực và tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong cả nước; 
d) Quyết định việc gỡ bỏ tên tổ chức, cá nhân vi phạm trên trang thông tin điện tử do Bộ quản lý và kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ở địa phương gỡ bỏ tên tổ chức, cá nhân vi phạm trên trang thông tin điện tử do các cơ quan đầu mối này quản lý.
2. Các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm:

a) Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, đăng tải, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với các tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý;

b) Thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra việc truy cập, khai thác, vận hành, xử lý thông tin đăng tải về năng lực và tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân nêu tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Thông tư này;

c) Quyết định việc gỡ bỏ tên tổ chức, cá nhân vi phạm trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý. Đồng thời gửi kết quả thông tin gỡ bỏ về Bộ Xây dựng để phối hợp quản lý.
Điều 12. Hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin 
1. Cung cấp thông tin không đúng hoặc có thay đổi thông tin nhưng không kê khai, báo cáo theo quy định.
2. Vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng đã được tuyên trong bản án có hiệu lực.
3. Tham gia hoạt động xây dựng vượt quá điều kiện năng lực.
4. Các Hội nghề nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kịp thời phản ánh về các cơ quan đầu mối nếu phát hiện các thông tin đã đăng tải của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có thay đổi hoặc không đúng.

Điều 13. Xử lý chuyển tiếp

Các tổ chức đã và đang thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, căn cứ quy định của Thông tư này có trách nhiệm điều chỉnh, cung cấp bổ sung thông tin, dữ liệu và gửi về Cơ quan đầu mối để tiếp tục công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Điều 14. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày   /   /2014. Bãi bỏ Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, mọi thông tin của các tổ chức đã đăng tải theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng không còn hiệu lực.

3. Các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./. 

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                    
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Viện Kiểm sát ND tối cao;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL(Bộ Tư pháp);


- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ XD;

- Các Sở: XD, GTVT, NN&PTNT, CT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Hội: XD, TVXDVN, KTSVN, Nhà thầu VN;

- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;

- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty nhà nước;

- Lưu: VT, Vụ PC, KHCN & MT, Cục GĐNN về CLCTXD, TTTT, HĐXDĐTB.
	BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng
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